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BÁO CÁO

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện

 Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thực hiện nội dung văn bản số 1429/BGDĐT-CNTT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện vấn đề này như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

Hiện đang dự thảo xin ý kiến các đơn vị liên quan về Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.
2. Phương hướng triển khai đề án trong thời gian tới

- Ban hành Triển khai Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Tiếp tục đầu tư có hiệu quả về cơ sở hạ tầng CNTT theo hướng hiện đại và thiết thực; cử cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng các khóa học về nâng cao trình độ CNTT trong nước và nước ngoài.
- Tiếp tục đầu tư các phần mềm hiện đại để tổ chức các Cuộc thi, kỳ thi.
3. Kiến nghị, đề xuất

- Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm Ban hành quy định về trục dữ liệu chung của ngành giáo dục và đào tạo để các Sở Giáo dục và Đào tạo có sự thống nhất về trục dữ liệu liên thông.
- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT cho ngành giáo dục.
- Thu hút mọi nguồn lực cho ứng dụng CNTT; kết hợp đầu tư mới với việc chuyển giao công nghệ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các hệ thống CNTT làm nền tảng.

- Tăng cường các hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT; kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai ứng dụng CNTT.

- Hoàn thiện cơ cấu bộ máy chuyên trách CNTT trong hệ thống cơ quan nhà nước; tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ CNTT.

Trên đây là báo cáo của UBND tỉnh Đồng về Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017./.
	Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Lưu: VT, VP.
	CHỦ TỊCH



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 
QUYẾT ĐỊNH 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo báo cáo số:     /BC-UBND  ngày  tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh)

MỤC 1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Mục này tổng hợp kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án thời gian qua, đề nghị nêu rõ:
	TT
	Nội dung
	Nếu có, đề nghị cung cấp số hiệu, trích yếu, ngày văn bản

	1. 
	Kế hoạch hoặc chương trình triển khai Đề án đã ban hành
	Hiện đang dự thảo xin ý kiến các đơn vị liên quan cũng như khảo sát hiện trạng về CNTT của ngành GDĐT nhằm đầu tư có hiệu quả vấn đề này

	2. 
	Các văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung của Đề án
	- Quyết định thành lập Ban biên soạn dự thảo Kế hoạch
- Thư mời và biên bản các phiên họp Ban biên soạn


MỤC 2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ

1. Tổng hợp kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, triển khai các hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, đề nghị nêu rõ: 
Anh tham khảo thêm nguồn từ các văn bản: 504/KH-SGDĐT ngày 12/3/2018; 100/BC-SGDĐT ngày 11/01/2018; 338/BC-SGDĐT ngày 30/11/2017; 3384/BC-SGDĐT ngày 30/11/2017

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	1. 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo phục vụ công tác quản lý, cải cách hành chính tại địa phương.

	- cttdt.dongnai.edu.vn
- sgddt.dongnai.gov.vn

- caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn

	2. 
	Triển khai hệ thống quản lý hành chính, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tỉ lệ đạt được. (Thầy Tuấn – VP)
	Nêu rõ số lượng các cơ quan quan quản lý giáo dục, số lượng các trường đã triển khai và tỉ lệ tương ứng.

	3. 
	Tổng số cuộc họp qua mạng giữa cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo với các trường; tỷ lệ đạt được. 
(Thầy Tuấn – VP)
	Nêu rõ số lượng cuộc họp và tỷ lệ đạt được.

	4. 
	Số lượng các trường (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên) triển khai sử dụng phần mềm quản lý trên môi trường mạng (quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu, sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử); tỷ lệ đạt được.

- Qui mô mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh: Mầm non: 318 trường, Tiểu học:303 trường, THCS: 179 trường, THPT: 73 trường, GDTX: 12 trung tâm, và 70 nhà nhóm trẻ.

- Số lượng các trường triển khai sử dụng phần mềm quản lý trên môi trường mạng (Hệ thống thông tin Quản lý giáo dục – phân hệ EMIS): 885 trường, đạt tỷ lệ 100%


	885/885 trường, đạt tỷ lệ 100%

	5. 
	Triển khai hệ thống bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục qua mạng của ngành giáo dục địa phương.
	Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy cập.

	6. 
	Tổng số lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện qua mạng; tỷ lệ cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng đạt được.
	Nêu rõ số lượng và tỷ lệ đạt được (%).


2. Kết quả triển khai tuyển sinh đầu cấp học qua mạng, triển khai dịch vụ hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
	TT
	Tên dịch vụ trực tuyến
	Mức độ
	Tên cơ quan, đơn vị
 cung cấp dịch vụ
	Địa chỉ truy cập

	1
	Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số it người
	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	dichvucong.dongnai.gov.vn

	2
	Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh
	3
	- nt-
	- nt-

	3
	Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số
	3
	- nt-
	- nt-

	4
	Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
	3
	- nt-
	- nt-

	5
	Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động
	3
	- nt-
	- nt-

	6
	Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
	3
	- nt-
	- nt-

	7
	Cho phép trường trung học phổ thông  hoạt động trở lại
	3
	- nt-
	- nt-

	8
	Chuyển trường đối với học sinh trung học
	3
	- nt-
	- nt-

	9
	Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
	3
	- nt-
	- nt-

	10
	Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
	3
	- nt-
	- nt-

	11
	Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
	3
	- nt-
	- nt-

	12
	Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
	3
	- nt-
	- nt-

	13
	Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
	3
	- nt-
	- nt-

	14
	Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
	3
	- nt-
	- nt-

	15
	Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
	4
	- nt-
	- nt-

	16
	Cho phép trung tâm ngoại ngữ- tin học hoạt động giáo dục trở lại
	4
	- nt-
	- nt-

	17
	Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
	4
	- nt-
	- nt-

	18
	Giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)
	4
	- nt-
	- nt-

	19
	Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
	4
	- nt-
	- nt-

	20
	Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)
	4
	- nt-
	- nt-

	21
	Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
	4
	- nt-
	- nt-

	22
	Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp.)
	4
	- nt-
	- nt-

	23
	Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
	4
	- nt-
	- nt-

	24
	Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân
	4
	- nt-
	- nt-

	25
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
	4
	- nt-
	- nt-

	26
	Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học
	4
	- nt-
	- nt-

	27
	Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
	4
	- nt-
	- nt-

	28
	Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
	4
	- nt-
	- nt-

	29
	Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	4
	
	- nt-

	30
	Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
	4
	
	- nt-



MỤC 3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Mục này tổng hợp kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học, triển khai kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, học tập trực tuyến, đề nghị nêu rõ:

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	1. 
	Triển khai kho học liệu số (bài giảng, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác) dùng chung cho giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa phương.
	Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy cập.

	2. 
	Triển khai hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến của các môn học và phần mềm kiểm tra, đánh giá tập trung qua mạng phục vụ học sinh, giáo viên giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa phương
	Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi và chấm thi trắc nghiệm

	3. 
	Số cơ sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao theo hướng dẫn tại công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 08/9/2017 của Bộ GDĐT.
	Nêu rõ số lượng

	4. 
	Triển khai hệ thống thư viện số trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc.
	Nêu rõ số lượng cơ sở giáo dục đại học đã triển khai và địa chỉ truy cập tương ứng.

	5. 
	Số lượng các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc áp dụng phương thức học tập kết hợp (blended learning); tỷ lệ đạt được.
	Nêu rõ số lượng cơ sở giáo dục đại học đã áp dụng và tỷ lệ đạt được.



MỤC 4. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục này tổng hợp kết quả nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách chất lượng cao, đề nghị nêu rõ:
	TT
	Nội dung
	Kết quả

	1. 
	Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao). (Thầy Long – TCCB)
	Nêu rõ số lượng

	2. 
	Số chương trình, khóa học trực tuyến của nước ngoài đã được các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc áp dụng, triển khai.
	Nếu có, nêu rõ số lượng

	3. 
	Số cơ sở giáo dục đại học triển khai dạy học công nghệ thông tin bằng tiếng Anh
	Nếu có, nêu rõ số lượng



MỤC 5. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đề nghị đánh giá tổng kết các kết quả đạt được trong chỉ đạo điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và công tác hợp tác với doanh nghiệp, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm. Đồng thời, dự báo khả năng, mức độ hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra.

MỤC 6. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị tổng hợp, phân tích nguyên nhân các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị để triển khai có hiệu quả Đề án này.

MỤC 7. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI THỜI GIAN TỚI
Nêu phương hướng, kế hoạch, các nhiệm vụ sẽ tiếp tục triển khai Đề án trong năm tiếp theo.

MỤC 8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: Phan Đức Kỷ
2. Đơn vị công tác: Phòng GDTrH và GDTX Sở GDĐT
3. Chức vụ: Chuyên viên
4.
Điện thoại di động: 0918272621
5. Thư điện tử: ducky.gdtrh@dongnai.edu.vn 
 
DỰ THẢO
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